     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long 

Đại diện: 

Phan Trung Kiên

	Phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0989.669.523
	Chuyên cung cấp trà túi lọc cà gai leo, đinh lăng, trà mật gấu... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến sữa tươi Thúy Nga Milk 29

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thế
	Xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0967.089.996


	Chuyên cung cấp sản phẩm sữa chua nếp cẩm, sữa chua lắc hoa quả,... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh tạp hóa Bin Bon
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lành
	Phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0932.322.885


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm nem nắm Xuân Khôi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đinh Chí Thành
Đại diện:

Đinh Chí Thành
	Xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0947.508.080
	Chuyên cung cấp sản phẩm khung gương sơn mài khảm trai, khay tròn sơn mài khảm trai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Trần Văn Thành 

Đại diện: 

Trần Văn Thành 
	Số nhà 16, phố Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0965.815.168
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh cốm Thu Huệ, xôi cốm, cốm tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH Hương Việt Sinh
Đại diện: 

Vũ Lan Sinh
	Lô BT1, ngõ 191 đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0974.513.071
	Chuyên cung cấp sản phẩm ruốc heo, giò gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Nhàn
Đại diện: 

Phạm Thị Nhàn
	Xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0374.308.290
	Chuyên sản xuất và cung cấp thịt gà ủ muối. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng 

Đại diện: 

Tô Đình Dũng
	Số 141 phố Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0934.555.767
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò lụa, giò tai, nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo Mai Linh 

Đại diện: 
Trần Văn Kiên
	Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0973.483.505
	Chuyên cung cấp gạo tẻ, gạo nếp các loại, phục vụ địa bàn phường Xuân Phương và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh

Đại diện: 

Vũ Tất Thành
	Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội
ĐT: 0912.456.101
	Chuyên cung cấp giò, chả các loại phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thái
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0961.512.529

	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các loại đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh hải sản Phúc Hà

Đại diện: 
Trần Thu Hà
	Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989.495.209
	Chuyên cung cấp hải sản các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ địa bàn phường Xuân Phương và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Quý 

Đại diện: 

Phạm Ngọc Quý
	Xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
ĐT: 0982.641.488
	Chuyên cung cấp bún khô đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Thanh Oai và một số khu vực lân cận.  



	2
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh nón lá 

Đại diện: 

Lê Văn Tuy
	Xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
ĐT: 0987.990.894
	Chuyên cung cấp nón lá các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Thanh Oai và một số khu vực lân cận.  



	3
	Công ty TNHH Gốm Sứ Mai Linh 

Đại diện:

Phạm Thanh Mai
	Xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0921.115.555
	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.    

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Trọng Hường 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Trọng
	Xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915.412.145
	Chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ Bát Tràng với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Dương Văn Thắng
	Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội

ĐT: 0961.295.723
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Hát Môn và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại VAC

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quý
	Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0902.146.632
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Thượng Phúc và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện:
Mai Thị Bằng


	Phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội

ĐT: 0984.536.321

	Chuyên cung cấp gà Mía thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp phường Tùng Thiện và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Trịnh Văn Tam 
	Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0397.868.573
	Chuyên cung cấp ngan, vịt thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp xã Thượng Phúc và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng

Đại diện: 

Vũ Việt Quốc
	Phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0976.965.876
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà Bát Tiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lào Cai và các khu vực lân cận.

	2
	Tổ hợp tác xã sản xuất rau an toàn thôn Nà Hán

Đại diện:

Dương Thị Oai 
	Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0328.525.399
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn và các khu vực lân cận.

	3
	Hợp tác xã nấm Đồng Cam
Đại diện: 

Nguyễn Đức Thành

	Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0982.887.114

	Sản xuất và cung cấp nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn Chí Trung

Đại diện:

Lại Đắc Đức 


	Xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0973.719.540 


	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











